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                   Số:          /QĐ-THMP 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
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        Mường Pồn, ngày      tháng 02 năm 2026 

QUYẾT ĐỊNH 

V/v phê duyệt học sinh được hưởng chế độ Theo Nghị định 339/2025/NĐ- CP 
 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG PTDTBT TH  MƯỜNG PỒN 

Căn cứ khoản 1, Điều 11 Điều lệ trường tiểu học ban hành kèm theo Thông 
tư số 28/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020 của Bộ GDĐT, quy định về nhiệm vụ 

và quyền hạn của hiệu trưởng trường tiểu học;  

Căn cứ Nghị định 339/2025/NĐ-CP ngày 25/12/2025 của Chính phủ quy 

định chính sách hỗ trợ bữa ăn trưa cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở ở các 
xã biên giới đất liền; 

Căn cứ Công văn số 7634/UBND-KGVX ngày 30/12/2025 của UBND tỉnh Điện 
Biên về việc triển khai Nghị định số 339/2025/NĐ-CP ngày 25/12/2025 của Chính phủ; 

Căn cứ Công văn số 569/SGĐT -KHTC ngày 24/02/2026 của Sở GDĐT v/v hướng 

dẫn tổ chức bếp ăn tập thể trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Điện Biên; 

Căn cứ Công văn 461/UBND-VHXH ngày 02/2/2026 của UBND xã Mường 

Pồn về việc triển khai thực hiện Nghị định số 339/2025/NĐ-CP ngày 25/12/2025 
của Chính phủ; 

Theo đề nghị của bộ phận chuyên môn, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1: Phê duyệt 183 học sinh thuộc trường PTDTBTTH Mường Pồn 

được hưởng theo chế độ tại Nghị định 339/2025/NĐ-CP gồm những học sinh có 

tên trong danh sách kèm theo. 

Điều 2. Căn cứ vào danh sách học sinh được hưởng chế độ tại Nghị định 

339/2025/NĐ-CP, Ban quản trị đời sống có trách nhiệm lập kế hoạch, tổ chức nấu 

ăn cho học sinh theo quy định hiện hành. 

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban quản trị đời sống và 

các học sinh có tên tại Điều 1 trịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.  

 

 

 

Nơi nhận: 

- Như Điều 3   

- Lưu: VT; 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

              

                        Ngô Văn Đô 



DANH SÁCH HỌC SINH ĐƯỢC HƯỞNG THEO NĐ 339/2025/NĐ-CP 

(Kèm theo QĐ số       /QĐ-THMP ngày    /02/2026 của trường PTDTBTTH Mường Pồn) 

TT Họ và tên 
Ngày tháng 

năm sinh 
Lớp 

Họ tên, số điện thoại liên lạc của cha, mẹ 

hoặc người giám hộ 

Họ tên Số điện thoại 

01 Lù Thị Trâm Anh 18/05/2019 1A1 Lù Thị Thu 0383160242 

02 Quàng  Bích Chi 02/02/2019 1A1 Quàng Văn Huấn 0345786774 

03 Lò Hiếu Hạo 17/08/2019 1A1 Màng Thị Ngữ 0779221058 

04 Lò Hiếu Hảo 14/04/2019 1A1 Chui Thị Hoa 0357403574 

05 Khoàng Văn Hiệu 02/03/2019 1A1 Lường Thị Lan 0383337635 

06 Lò Thị Ngọc Huệ 29/09/2019 1A1 Chui Thị Hoa 0357403574 

07 Lò Đăng Khoa 03/04/2019 1A1 Lường Thị Phương 039217473 

08 Quàng Gia Tuệ Lâm 02/05/2019 1A1 Lò Thị Việt 0358352844 

09 Nguyễn Hà Linh 16/12/2019 1A1 Nguyễn Khắc Lâm 0832774889 

10 Quàng Bảo Lộc 20/03/2019 1A1 Quàng Văn Thương 0817692774 

11 Lù Thị Thúy My 04/11/2019 1A1 Lò Thị Hồng 0787427083 

12 Quàng Bảo Ngọc 13/08/2019 1A1 Cà Thị Biên 0965374084 

13 Cà Thị Thúy Ngọc 13/06/2019 1A1 Lò Thị Mai 0335061974 

14 Lường Đức Nhân 04/06/2019 1A1 Lù Thị Xuân 0388341842 

15 Lý Thị Linh Nhi 17/07/2019 1A1 Lý Văn Du 0842780469 

16 Lò Anh Tuấn 16/06/2019 1A1 Lò Văn Hương 075111640 

17 Cà Công Vinh 14/12/2019 1A1 Cà Thị Thanh 0776462661 

18 Tòng Ngọc Hân 08/01/2019 1A2 Tòng Văn Kiên *0366062095 

19 Lường Thị Huyền 05/06/2019 1A2 Lò Thị Lả *0385229721 

20 Lò Tuệ Mẫn 16/02/2019 1A2 Lò Văn Hà *0867620430 

21 Lò Thị Thu Ngân 31/07/2019 1A2 Lò Văn Thiên *0352162567 

22 Lù Bích Ngọc 23/11/2019 1A2 Lù Văn Hương *0393805927 

23 Lò Lâm Sung 01/08/2019 1A2 Lò Văn Hùng *0961296681 

24 Lò T Hà Phương 22/08/2019 1A2 Lò Văn Thuận *0868054840 

25 Quàng Thu Phương 16/03/2019 1A2 Quàng Văn Huân *0913445334 

26 Quàng Thị Thu Trang 13/10/2019 1A2 Quàng Văn Đôi *0975268142 

27 Tòng Uyên Trang 28/12/2019 1A2 Tòng Văn En *0355593826 

28 Lù Phúc Thiện 06/05/2019 1A2 Lù Văn Tuân *0812980101 

29 Lò Phan Việt Trung 29/01/2019 1A2 Lò Thị Ánh *0969583734 

30 Vì Thị Thanh Trà 27/10/2019 1A2 Vì văn Ngoãn *0984951898 

31 Vì Thị Thanh Trúc 27/10/2019 1A2 Vì văn Ngoãn *0984951898 

32 Hờ Gia Bảo 11/02/2019 1A3 Hờ A Hù 0372066614 

33 Hờ A Chùa 22/08/2019 1A3 Hờ A Sậu 0354208253 

34 Hờ A Dành 08/08/2019 1A3 Hờ A Tráng 0394598273 

35 Hờ Thị Lan 18/04/2019 1A3 Hờ A Lầu 0333774137 

36 Hờ A Long 01/10/2019 1A3 Hờ A Nại 0866057822 

37 Hờ Thị Dung Nhi 24/02/2019 1A3 Hờ A Tháy 0963240835 

38 Hờ Thị Pó 31/08/2019 1A3 Hờ A Dơ 0358927896 

39 Hờ Thái Sơn 13/03/2019 1A3 Hờ A Măng 0372972839 

40 Hờ Thị Phương Tấu 07/02/2019 1A3 Hờ A Chá 0354127165 

41 Hờ Thuỳ Trang 22/03/2019 1A3 Hờ A Dơ 0868447169 

42 Hờ Thị Phương Trinh 25/12/2019 1A3 Hờ A Chay 0362827436 

43 Hờ A Vừ 27/08/2019 1A3 Hờ A Chu 0989134453 

44 Ly A Dạ 04/12/2019 1A4 Ly A Kâu 0981101548 

45 Sể Làn Dìa 27/02/2019 1A4 Sể A Của 0398840480 

46 Lầu Thị Dung 16/03/2019 1A4 Làu A Súa 0941699420 



47 Chá Thị Giang 02/12/2019 1A4 Chá A Bi 0348586603 

48 Giàng A Hải 01/11/2019 1A4 Giàng A Chớ 0833660013 

49 Giàng Thị Ngọc Hương 15/03/2019 1A4 Giàng A Dũng 0941367130 

50 Giàng Thị Khoa 11/11/2019 1A4 Giàng Thị Tỉnh 0983153781 

51 Chá T Thiên May 17/08/2019 1A4 Chá A Tùng 0855105883 

52 Giàng Thị Mo 01/12/2019 1A4 Giàng A Chá 0911455024 

53 Giàng Thị Nú 02/02/2019 1A4 Giàng A Tú 0327968006 

54 Chá Thị Oanh 14/02/2019 1A4 Chá A Dia 0934499605 

55 Giàng Ly Phổng 16/03/2019 1A4 Giàng A Lầu 0384382004 

56 Giàng A Phong 09/03/2019 1A4 Giàng A Chía 0354871649 

57 Chá A Sy 13/01/2019 1A4 Chá A Chư 0325705822 

58 Giàng Đức Thi 26/05/2019 1A4 Giàng A Cá 0335552945 

59 Chá A Tỷ 13/06/2019 1A4 Chá A Minh 0813858175 

60 Giàng Thị Ngọc Vân 25/07/2019 1A4 Giàng A Minh 0328763990 

61 Giàng Thị Ví 19/09/2019 1A4 Giàng Thị Dúa 0375472905 

62 Sể A Viên 03/05/2019 1A4 Sể  Thị Gênh 0355825084 

63 Chá Thị Thanh Xuân 13/05/2019 1A4 Chá A Thắng 0347442430 

64 Chá Thị Ánh Thơ 14/11/2019 1A4 Chá A Sáy 0382102114 

65 Giàng Thị Ánh Thơ 27/01/2019 1A4 Giàng A Dìa 0865797282 

66 Giàng A Chơ 01/01/2019 1A4 Giàng A Co 0336713324 

67 Sể A Phong 22/01/2018 1A4 Sể A Dia  091 5778514 

68 Lò Quỳnh Anh 06/02/2018 2A1 Lò Văn Tâm "0367235931 

69 Quàng Mai Cương 12/04/2018 2A1 Quàng Văn Chúc "0787427083 

70 Quàng Ngọc Diễm 14/07/2018 2A1 Lường Thị Toản "0702064530 

71 Lò Thị Duyên Hồng 08/03/2018 2A1 Lò Văn Minh "0338331057 

72 Lò Duy Khánh 24/10/2018 2A1 Lò Văn Phương "0342806921 

73 Lò Tùng Khôi 14/03/2018 2A1 Lò văn Hưởng "0364383780 

74 Quàng Đăng Khôi 05/03/2018 2A1 
 

Lò Thị Mai 
 

"0904918965 

75 Lường Trọng Lư 15/07/2018 2A1 Lường Văn Lợi "0377391854 

76 Lò Bảo Nam 18/02/2018 2A1 Lò Văn Hương "0795111640 

77 Lò Kiều Nga 28/08/2018 2A1 Lò Văn Sơn "0384499542 

78 Quàng Thị Bảo Ngọc 02/12/2018 2A1 Quàng Văn Điểm " 0374709956 

79 Lò Yến Nhi 18/06/2018 2A1 Lò Văn Dân "0868317881 

80 Lò Thiên Phú 21/12/2018 2A1 Lò Văn Diên "0344234588 

81 Lò Minh Quang 14/12/2018 2A1 Lò Văn Phúc "0919331089 

82 Quàng Mạnh Quân 09/05/2018 2A1 Tòng Thị Tươi "0334967654 

83 Lò Đình Quyến 22/02/2018 2A1 Lò Văn Trường 0946290360 

84 Trần Thị Như Quỳnh 29/11/2018 2A1 Trần Văn Tý "0377745828 

85 Lò Thái Sơn 05/01/2018 2A1 Lò Văn Sương "0859919222 

86 Quàng Minh Tú 19/09/2017 2A1 Lò Thị Cương "0328414174 

87 Lò Thị Kim Thơ 28/07/2018 2A1 Màng Thị Ngữ "0364740527 

88 Lù Thị Thu Trang 31/05/2028 2A1 Lù Thị Đào "0385856609 

89 Quàng Thị Hà Vân 03/12/2018 2A1 Quàng Văn Thanh " 0369190943 

90 Lù Thị Hoài An 01/03/2018 2A2 
 

Lò Thị Tươi 
 

 931661894 

91 Lò Thị Phương Anh 25/10/2018 2A2 Tòng Thị Dương 0375903765 

92 Lù Mạnh Cường 27/08/2018 2A2 Lù Văn Hoá  0349720974 

93 Quàng Thị Ngọc Diệp 04/04/2018 2A2 Lò Thị Hồng 0389144919 

94 Lò Tuấn Đạt 29/01/2018 2A2 Lò Thị Siên 0963397567 

95 Quàng Văn Đô 29/07/2018 2A2 Lường Thị Tiên 3600817417 

96 Tòng Trà Giang 30/11/2018 2A2 Tòng Văn Đức 0779229950 

97 Lò Ngọc Hân 19/07/2018 2A2 Lò Thị Sinh 0946346330 

98 Quàng Tuấn Khanh 23/05/2018 2A2 Quàng Thị Ọi 0779240548 



99 Lù Anh Khoa 06/08/2018 2A2 Lò Thị Khiên 0327187094 

100 Lò Đức Khôi 01/01/2018 2A2 Lò Văn Thuỷ 0989378085 

101 Lò Bảo Lộc 06/09/2017 2A2 Lù Thị Chính 0901764454 

102 Lường Bảo Nam 07/01/2018 2A2 Lù Thị Thi 0352841240 

103 Lù Thị Hằng Nga 11/02/2018 2A2 Lù Văn Nọi 0383199625 

104 Lù Thị Kim Oanh 18/07/2018 2A2 Lù Văn Lún 0788017590 

105 Lò Đức Thành 19/08/2018 2A2 Lò văn Biên 0367113700 

106 Quàng Thị Ngọc Trang 27/11/2018 2A2 Tòng Thị Sinh 0967979543 

107 Tòng Minh Trí 28/10/2018 2A2 Lường Thị Chương 0388449688 

108 Lò Thanh Tuấn 28/11/2018 2A2 Lò Thị Thuỷ 0987884720 

109 Giàng A Chống 06/12/2018 2A3 Giàng A Tớ .0376613583 

110 Giàng Thị Dia 17/02/2018 2A3 Giàng A Hạ .0326153391 

111 Giàng Bình Dương 20/01/2018 2A3 Giàng A Chu .0352680095 

112 Giàng Thị Gênh 10/01/2018 2A3 Giàng A Lâu .0817125655 

113 Sể A Giăng 28/12/2017 2A3 Sể A Lâu .0837635160 

114 Chá Thị Hà 08/05/2018 2A3 Chá A Páo .0384382004 

115 Chá Minh Hiếu 27/08/2018 2A3 Chá A Đồng .0828849065 

116 Chá A Minh 22/07/2018 2A3 Chá A Gấu .0376116246 

117 Lầu Thị Nhi 12/08/2018 2A3 Lầu A Chá .0383301566 

118 Giàng Yến Nhi 11/10/2018 2A3 Giàng A Dễ .0326686824 

119 Chá T Thiên Nga 01/11/2018 2A3 Chá A Pó .0376077542 

120 Lầu Hồng Quang 04/12/2018 2A3 Lầu A Xúa .0334959364 

121 Chá A Sình 29/10/2018 2A3 Chá A Dạy .0867639121 

122 Giàng A Sử 31/10/2018 2A3 Giàng A Hạ .0375494392 

123 Chá T Ly Thảo  20/09/2018 2A3 
 

Chá A Tếnh 
 

.0395992207 

124 Giàng A Túa 02/01/2018 2A3 Giàng A Phía .0866699557 

125 Vàng Xuân Trường 31/05/2018 2A3 Vàng Thị Dợ .0812969004 

126 Vàng Thị Vẽ 01/06/2018 2A3 Vàng A Sếnh .0332238695 

127 Quàng Bích Diệp 19/08/2017 3A1 Vì Thị Luấn 382557502 

128 Lò Gia Kiệt 05/01/2017 3A1 Lò Thị Hiến 977409635 

129 Lường Bảo Khang 24/12/2017 3A1 Lường Thị Nguyệt 337255290 

130 Quàng Gia Tuệ Mẫn 11/09/2017 3A1 Lò Thị Việt 358352844 

131 Cà Thị Trang My 18/11/2017 3A1 Cà Thị Tương 868193384 

132 Lường Anh Sa 18/05/2017 3A1 Lò Văn Phòng 796018086 

133 Lù Mạnh Tiến 03/07/2017 3A1 Lù Thị Tiên 815670036 

134 Lù Thị Phương Thảo 13/12/2017 3A1 Lù Văn Út 963215571 

135 Lg Mào Chiến Thắng 26/07/2017 3A1 Lường Thj Hướng 345489169 

136 Quàng Thị Sơn Trà 25/09/2017 3A1 Vì Thị Biển 373796430 

137 Lường Trường An ,04/03/2017 3A2 Lò Thị Nhi ,0328794010 

138 Lường Quốc Bảo ,01/4/2017 3A2 Lù Thị Dân ,0334688287 

139 Lò Thị Bảo Châu 12/08/2017 3A2 Lò Văn Xuân ,0386533255 

140 Quàng Minh Khang 14/02/2017 3A2 Lò Thị Thanh ,0776467461 

141 Quàng Mạnh Khánh ,01/8/2017 3A2 Lò Thị Hằng ,0829501007 

142 Quàng Duy Nghĩa 27/05/2017 3A2 Lò Thị Tươi ,0353878601 

143 Lò Thị Bảo Ngọc 15/9/2017 3A2 Lò Văn Nhói ,0979880691 

144 Lò Mạnh Cường 17/10/2017 3A3 Lò Thị Thu 0787575217  

145 Lý Quang Đại 21/09/2017 3A3 Lý Văn Tuân ,0813225551 

146 Cà Mạnh Hùng 03/12/2017 3A3 Lường Thị Pính 0766005303 

147 Quàng Minh Khải 26/01/2017 3A3 Quàng Văn Thuân 0395777244 

148 Lường Thị Hà Na 08/09/2017 3A3 Lường Thị Nguyên 0397917829 

149 Lò Thị Kim Ngân 06/06/2017 3A3 Chui Thị Hoa ,0395609746 

150 Tòng Long Nhật 24/01/2017 3A3 Lò Thị Chương ,0353432864 



151 Vì Thị Tâm Như 16/01/2017 3A3 Vì Văn Đoán 0376606535 

152 Lò Duy Phong 16/05/2017 3A3 Lò Văn Chăn 0862797648 

153 Lò Thị Minh Thương 26/05/2017 3A3 Lò Văn Bưu ,343809991 

154 Lường Thị Vân Anh 29/11/2016 4A1 Lường Văn Thủy 0343091467 

155 Lò Vân Ca 03/03/2016 4A1 Cà Thị Hoa 0973782128 

156 Cà Thị Chinh 26/09/2016 4A1 Lường Thị Nhung "0365579200 

157 Quàng Gia Huy 04/09/2016 4A1 Vì Thị Ánh 0898712879 

158 Lò Phú Quang 20/02/2016 4A1 Vì Thị Khuyên 0397354454 

159 Lò Phúc Thịnh 15/11/2016 4A1 Tòng Thị Thu 0373158105 

160 Lò Ngọc Châu 16/8/2016 4A2 Lò Văn Tính 0399900215 

161 Lò Hải Nam 15/3/2016 4A2 Lò Văn Xoái 0978683112 

162 Lò Tuấn Tài 27/3/2016 4A2 Lò Văn Thuân 0333901347 

163 Quàng Gia Bảo 29/6/2016 4A2 Quàng Văn Tỉnh 0974670910 

164 Cà Thị Phương Ngọc 13/12/2014 5A1 Cà Văn Chính 0398490732 

165 Lò Mạnh Cường 29/01/2015 5A1 Lò Văn Đoàn 0393459100 

166 Lường Hải  Đăng 22/09/2015 5A1 Lò Văn Lựu 0378247999 

167 Cà Thanh  Hải 12/07/2015 5A1 Cà Thị Hiền 0355868409 

168 Vì Chí Lâm 04/08/2015 5A1 Lường Thị Thảo 0342899087 

169 Quàng Bảo  Nam 11/02/2015 5A1 Quàng Thị Ong 0353829383 

170 Giàng Thị Kiều  Trang 09/01/2015 5A1 Giàng A Si 0984935852 

171 Giàng Thị Kiều  Trâm 09/01/2015 5A1 Giàng A Si 0984935852 

172 Lò Minh Khang 18/01/2015 5A2 Lò Văn Lưu 979579329 

173 Lò Như Ý 12/09/2015 5A2 Lò Văn Lưu 979579329 

174 Lò Thị  Nhã Uyên 12/09/2015 5A2 Lò Văn Lợi 965076000 

175 Quàng Văn Tâm  21/02/2015 5A2 Quàng Văn Dũng 364498936 

176 Cà Anh Bảo 26/06/2015 5A2 Lò Thị Mai 335061974 

177 Quàng Bảo Duy 17/03/2015 5A2 Lò Thị Xoan 825887649 

178 Lù Duy Phong 01/08/2015 5A2 Cà Thị Pọm 377053664 

179 Quàng Phú Trọng 31/10/2015 5A2 Quàng Văn Nghiên 763064041 

180 Quàng Tiến Đạt 07/07/2015 5A3 Quàng Văn Trưởng 0813149577 

181 Quàng Gia Hưng 16/05/2015 5A3 Quàng Thị Hải 0355923359 

182 Quàng Phương  Thảo 06/11/2015 5A3 Lò Thị Phương 0394375523 

183 Lò Đức  Trọng 11/12/2015 5A3 Lò Văn Thiện 0916963260 

  Tổng cộng         

 

 Dánh sách trên có 183 học sinh./. 
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